BỘ QUÂN ĐÔ TƯỚNG TRẦN TÙNG VÀ HỌ TRẦN 

LÀNG VẠN XUÂN TRẢI QUA 600 NĂM  

                                                       




TRẦN VĂN CHƯỜNG
 Họ Trần làng Vạn Xuân, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có lịch sử ngót 600 năm. Văn tế lễ ở đình làng xưa có câu: "Tiền khai khẩn: Trần, Ngô, Bùi, Nguyễn; Hậu khai canh: Hoàng, Lê, Lý, Thái". Đó là 4 họ khai khẩn và 4 họ khai canh ra làng Vạn Toàn xưa, sau đổi tên là làngVạn Xuân. Vị có công đầu tiên khai khẩn làng Vạn Toàn là ngài Trần Tùng, vị tổ khai thuỷ dòng họ Trần  làng Vạn Xuân.  Theo cuốn gia phả được biên chép năm 1888, họ Trần làng Vạn Xuân đã có 15 thế hệ. Đến nay trên quê hương Vạn Ninh đã có các cháu thế hệ thứ 20 ra đời.

20 đời mở đất, dựng nghiệp, cônglao của các bậc tiền hiền khai khẩn thật to lớn. Ghi nhớ công ơn của tổ tiên, trong bài văn giỗ tổ “Thất nguyệt kỵ nhật tế văn” được biên soạn từ xưa còn lưu bằng chữ Hán có ghi: "Thủy tổ, thủy tỉ tặng Dực Bảo Trung hưng Linh Phò đoan túc Tiền Khai khẩn Hữu Kiều Quý Công tôn Thần". (Nghĩa là: Tổ Ông, Tổ Bà đầu tiên của họ Trần làng Vạn Xuân được vua ban Sắc phong tôn Thần với tước vị Dực Bảo Trung hưng Linh Phò đoan túc Tiền Khai khẩn Hữu Kiều Quý công). Như vậy là các ngài tổ ông, tổ bà đã được các triều đại trước ban sắc phong thần vì có công khai khẩn ra vùng đất của làng. Mở đầu lời văn tế có đoạn:

"Tổ tôn

Công đức lưu quang,

Cơ đồ khổng cố.

Khai tất tiên giang sơn tự cổ, kinh doanh đô bĩ tĩnh cương

Xương quyết hậu tộc thuộc vu kim, dương tế gia đình môn hộ"  

Nghĩa là: tổ tiên (họ Trần ta) đã để lại công đức tỏa sáng mãi; xây dựng nên cơ nghiệp to lớn bền vững. Các ngài đã mở mang sông núi tự ngàn xưa để dựng xây cõi bờ sâu xa rộng mở; quyết để lại mai sau cho dòng họ công đức cơ nghiệp như biển cả mênh mông, nhà cửa gia đình đông đúc lại thêm thịnh vượng.

Lần dở lại những trang sử của quốc gia cho thấy vị tổ họ Trần làng Vạn Xuân là ngài Trần Tùng, năm 1396 dưới thời nhà Trần đã được cử đi chinh phạt Chiêm Thành bắt được tướng nước ấy là Bố Đông đem về. Sách “Đai Việt sử ký toàn thư’’ trọn bộ (ĐVSKTT) (NXB Văn hóa – 2009) trang 426 chép: “Bính Tý (1396), mùa thu, tháng tám, sai tướng coi quân Long tiệp là Trần Tùng đi đánh Chiêm Thành, bắt được tướng của nước ấy là Bố Đông đem về’’.
Khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần năm Canh Thìn – 1400, Hô Quý Ly lại sai đi đánh Chiêm Thành. Sách ĐVSKTT trang 434, 435 chép: “Quý Ly lấy hành khiển Đỗ Mãn làm Thủy quân đô tướng, tướng coi quân Tả Thánh Dực Trần Vấn (cho đổi họ Hồ) làm đồng đô tướng, Tướng coi quân Long tiệp là Trần Tùng (cho đổi họ Hồ) làm Bộ quân đô tướng, tướng coi quân Tả Thánh Dực là Đỗ Nguyên Thác làm đồng đô tướng, đem 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành”. Trang 436 sách ấy chép tiếp: “Hồ Tùng đi đánh Chiêm Thành, nghe lời Đinh Đại Trung, cho quân bộ đi đường núi, xa cách quân thủy, gặp khi nước lũ, tướng sĩ ở giữa đường hết lương 3 ngày, phải nướng áo giáp bằng da để ăn, quan quân phải quay về. Cho là Tùng đi đường hiểm trở, làm lỡ quân cơ, đáng phải xử trảm, vì có công lao với Hán Thương ở tiềm để, nên miễn tội chết, đồ làm xã binh”.

Theo “Việt Nam sử lược” của Trần Trọng Kim – NXB Văn hóa Thông tin – 2008, trang 191 có chép: Năm 1400, Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần, lên ngôi vua, “Bấy giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp, Quý Ly sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đi đường núi sang gần đất Chiêm Thành, cách thủy quân xa hai bên không tiếp ứng được nhau, thành ra quân bộ thiếu lương phải rút về. Trần Tùng phải tội, đày ra làm lính”.
Với nhãn quan chiến lược và tài thao lược, vị Bộ quân Đô tướng về đời  thường đã dẫn bầu đoàn thê tử rời Thanh Hoá vào vùng đất mới nơi có phá Hạc Hải và hệ thống hói hác tự nhiên nối thông ra sông Kiến Giang, có vùng đồng sâu, đồng cạn, có vùng đồi nối tiếp rừng đại ngàn Trường Sơn. Thế là từ hạ Đùng Đùng đến thượng An Mã trở thành địa bàn đứng chân để đất lành chim đậu thành nơi nối nghiệp cho con cháu  muôn đời.

Cuộc hành quân vào Nam của vị Bộ quân Đô tướng hùng dũng năm đầu của thế kỷ XV thành nỗi đau bị án "khi quân trái mệnh" phải âm thầm lặng lẽ dẫn gia quyến, gia nhân lánh xa nơi công danh quyền quý đầy tỵ hiềm oan khuất, mai danh ẩn tích đến khai khẩn đất hoang thành xóm làng trù phú với tên làng đầu tiên là Vạn Toàn. Năm 1831, vì chữ Toàn trùng húy trong cung triều Nguyễn nên làng đổi tên là Vạn Xuân.

Sách ĐVSKTT có ghi: Năm 1403, Hồ Tùng do mưu phản nên bị Hồ Quý Ly giết. Thực tế khi ông Trần Tùng từ vị trí Bộ quân Đô tướng bị đày làm xã binh, ông đã dẫn gia quyến vào Khang Lộc khai phá vùng đất Vạn Toàn để sinh cơ lập nghiệp. Theo truyền ngôn trong họ, cũng vì mối oan khiên nên ngài không lưu lại chức danh, thần tích của ngài, chỉ truyền miệng trong con cháu hậu duệ là ngài từ Thanh Hóa vào đây. Trong khi đó, ở nơi xa vắng này, cháu nội là Trần Văn Võ được vua ban chức tước Cai cơ Duệ Lộc hầu, được làng lập miếu thờ. Miếu đó ở vùng Cửa Chợ (thôn Tây ngày nay). Đến hôm nay con cháu ngài vẫn luôn ghi nhớ "Công đức Lưu Quang" của ngài để xây dựng "Cơ đồ khổng cố" mãi mãi.

Bộ quân Đô tướng Trần Tùng là vị tướng coi quân Long tiệp từ triều Trần sang triều Hồ, đã hai lần được cử làm chỉ huy quân bộ đi đánh Chiêm Thành mở mang cõi bờ phương nam nước Việt.

Từ thực tế khảo sát qua 3 dòng họ, sở tại có, quanh vùng có, cho thấy ngài Thủy tổ họ Trần làng Vạn Xuân vào đây từ năm đầu thế kỷ XV trong cơn đại biến loạn triều chính nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần và mở rộng thanh thế, cõi bờ về phương Nam.

Sáu thế kỷ trôi qua, hơn 600 năm, từ năm đầu thế kỷ XV đến nay con cháu dòng họ Trần trải 20 thế hệ, có nhiều người nhờ công lao to lớn với dân tộc mà được  phong tước, phong quan làm rạng rỡ tổ tông truyền thống. Theo gia phả:  

- Đời thứ ba, ông Trần Anh Võ là Cai cơ Duệ Lộc hầu.  

- Đời thứ 6, ông Trần Viết Dục có chức tước “Nguyên quang tấn Vinh lộc Đại phu bổn phủ phủ thơ ký Quảng Lý tử”.

- Đời thứ 7, Trân Viết Khương, con ông Dục, “nguyên quang tấn Vinh lộc Đại phu bổn phủ phủ thơ ký Toàn Thắng tử”.

- Đời thứ 8, ông Trần Viết Giá, con ông Khương, “nguyên Thân Bá thứ Đội trưởng Giang Sơn bá”; ông Trần Viết Cao, con ông Khương, “nguyên đặc tấn Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y Vệ Đô chỉ huy sứ tư bổn phủ Khai phủ Toản Võ hầu”, tương truyền  trấn thủ dinh Binh Khương.

- Đời thứ 9, ông Trần Viết Toán, con ông Cao, “Nguyên Hùng Nghị Hiệu úy Cẩm y Vệ chính Đội trưởng Cường Thắng hầu”, tương truyền trấn thủ phủ Qui Nhơn.

- Ông Đệ con ông Toán vào trấn thủ phủ Gia Định.
 Các vị dù đi xa nhưng khi qua đời đều về táng ở quê Vạn Xuân, mộ phần nay vẫn còn. Đến ông Trần Viết Tiêu đời thứ 11, con ông Đệ cùng vợ là bà Ngô Thị Mao vào Gia Định, khi mất, ông bà táng ở Gia Định phủ.

Vị thủy tổ họ Trần ở Vạn Xuân là tướng coi quân Long tiệp tại thành Thăng Long trong triều Trần và ở Tây Đô đầu đời nhà Hồ; từng hai lần làm Bộ quân đô tướng chỉ huy quân bộ đi đành Chiêm Thành. Lần thứ hai bị sa cơ nên bị nhà Hồ đày làm dân binh. Chính vì vậy, ông đã vào mở đất Vạn Toàn ở lộ Tân Bình, nay là Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Nơi đây, hậu duệ của ngài trải 20 đời, ngót 600 năm, có 3 vị tước hầu, 1 vị tước bá, 2 vị tước tử, 2 tước nam, 4 chính đội trưởng và 1 vị võ cử phát khoa. Đó là những tước hiệu quý tộc, chức vụ quân đội trong thời phong kiến, nhưng nó phản ánh truyền thống văn nghiệp, võ công nhiều thế hệ. Hai vị là Cai cơ Duệ Lộc hầu Trần Văn Võ và Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y Vệ Đô chỉ huy sứ tư bổn phủ Khai phủ Toản Võ hầu Trần Viết Cao được vua ban sắc lập miếu thờ. Với ngài phụ quốc Thượng tướng quân, có 6 đời từ ông, cha, con, cháu, chắt được giao trọng trách trấn thủ biên ải phương Nam.

Thuỷ tổ họ Trần có công là bậc tiền hiền khai khẩn được các triều đại phong thần là "Dực Bảo Trung Hưng Linh Phò đoan túc Tiền khai khẩn Hữu Kiều Quý Công tôn thần". Ghi nhớ công đức quý ngài  khởi tổ, dân họ đã dựng nhà thờ để thờ cúng. Trải nhiều lần tạo lập, đến năm 1859 (Tự Đức Kỷ Mùi) ngôi nhà thờ được tạo dựng còn lưu đến nay. Khung gỗ nhà xưa trải hơn 150 năm nay vẫn còn. Đây là kiến trúc nhà thờ thời cận đại còn lưu giữ được, giúp cho các nhà nghiên cứu  tìm hiểu kiến trúc nhà thờ, đền thờ xưa trên đất Quảng Bình. Qua nhiều lần trùng tu, bồi trúc, nhà thờ họ Trần đứng vững qua chiến tranh, qua bão tố và thời gian. 

 Đôi câu đối ở khu lăng mộ đã ca ngợi công đức của thủy tổ và các bậc tiền hiền trong họ:

"Khai tất giang sơn, công đức lưu quang vạn đại

Chấn hưng sự nghiệp, cơ đồ khổng cố thiên niên!"

Cây có cội, nước có nguồn. Họ Trần làng Vạn Xuân trải 20 đời đã thành đại thụ nhiều cành xanh lá, thơm hoa, sây trái. Từ thời điểm đầu thiên niên kỷ thứ 3, nhớ lại 600 năm trước, dân họ Trần thành kính tưởng niệm công đức của tổ tiên, để đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống mới góp phần cùng bà con các dòng họ trong làng xã theo Đảng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bà con họ Trần chăm lo tu bổ các công trình văn hoá dòng họ để lưu giữ cho địa phương, đất nước những di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống. 

